

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022-2023
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ – LỚP 7

	Chủ đề/
Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 - 1225)
	- Trình bày được sự thành lập nhà Lý.
- Trình bày cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của Lý Thường Kiệt.
- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.	
	- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý.
- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.

	
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).
- Viết được cảm nhận của bản thân với một thành tựu thời kì văn hóa thời Lý.

	2. Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV :  thời Trần, Hồ

	- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thời Trần.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá- Giáo dục- KHKT thời Trần. 
	· Mô tả được sự thành lập nhà Trần.
· Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.
· Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.
· Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.
	- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX  
- So sánh sự phát triển kinh tế thời Đường với thời Minh- Thanh.
· Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, ...

	3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
	 - Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	

	- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, ...

	4. Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)

	
	· Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.
· Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.
· Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	
	- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số hiểu biết về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ (Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông….)


	5. Bài 17 ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MỸ, VẤN ĐỀ ĐÔ THỊ HOÁ, VĂN HOÁ MỸ LATINH.

	- Biết được nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ.
- Đô thị hóa của Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì?
- Tại sao có tên gọi Mỹ La tinh? Văn hóa nơi đây có đặc điểm gì?
	- Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 
Phân tích được bảng số liệu thống kê, nhận xét bảng số liệu, nhận định và rút ra nhận xét đặc điểm dân cư-xã hội Trung và Nam Mỹ.
	- Văn hóa Mỹ La Tinh được hình thành do có điều kiện gì?
- Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mỹ gây nên hậu quả như thế nào?

	- Lễ hội tiêu biểu cho văn hóa La Tinh ở Trung và Nam Mỹ có tên là gì? ở quốc gia nào?
- Em hãy đánh giá 2 vai trò của các lễ hội ở Trung và Nam Mỹ.

	6. Bài 18
VẤN ĐỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ RỪNG A-MA-DÔN

	- Cho biết rừng A-ma-dôn nằm ở đâu? Thuộc những nước nào?
- Rừng có đặc điểm gì? Vai trò ra sao?

	- Nước nào chiếm tỉ lệ lớn nhất, nhỏ nhất?
- Trình bày được đặc điểm rừng A-ma-dôn.
-Trình bày được thực trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn.
	- Giải pháp bảo vệ rừng
	

	7. Bài 22 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, LỊCH SỬ KHÁM PHÁ VÀ NGHIÊN CỨU CHÂU NAM CỰC

	- Kể tên các biển và đại dương bao quanh châu Nam Cực.
- Châu Nam Cực bao gồm những bộ phận nào?
- Châu lục nào lạnh nhất trên Trái Đất?

	- Tại sao Gấu trắng không thể ăn thịt chim cánh cụt?
	-Vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu Nam Cực?

	

	8. Bài 23
THIÊN NHIÊN CHÂU NAM CỰC

	- Kể tên các động vật/thực vật sống ở châu Nam Cực?
- Kể tên các tài nguyên khoáng sản ở châu Nam Cực?
- Khí hậu châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
-Tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực?

	- Phân biệt được các đặc điểm không đúng với Châu Nam Cực.
· Độ cao trung bình của châu Nam Cực là bao nhiêu?
- Bề mặt của châu Nam Cực chủ yếu là gì?
	- Châu Nam Cực, khu vực nào mưa nhiều hơn cả?
Nếu biến đổi khí hậu xảy ra, thiên nhiên ở châu Nam Cực thay đổi như thế nào?
- Giải thích được sự tan băng ở Châu Nam Cực sẽ
ảnh hưởng đến đời sống con người trên  Trái Đất. 
	- Theo tính toán của các nhà khoa học, đến cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng lên bao nhiêu độ C?(Em hãy nêu kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu).


	TS Điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
	40%TSĐ = 4 điểm
	30% TSĐ  = 3 điểm
	20%TSĐ = 2 điểm
	10% TSĐ = 1 điểm



	




ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 60 phút

A. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau (mỗi đáp án đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống, vì dòng sông này
A. là biên giới tự nhiên ngăn cách lãnh thổ Đại Việt với nhà Tống.
B. chặn ngang con đường bộ, ngăn quân Tống tiến vào Thăng Long.
C. là chiến hào tự nhiên, chặn ngang mọi con đường tiến vào Đại Việt.
D. là con đường thủy duy nhất để quân Tống tiến vào lãnh thổ Đại Việt.
Câu 2:  Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng tiến trình của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
1. Lê Lợi xưng Bình Định vương, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.
2. Hội thề Đông Quan được tổ chức. Chiến tranh chấm dứt, quân Minh rút về nước.
3. Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang,
4. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động.
5. Nghĩa quân Lam Sơn chuyển hướng tấn công vào Nghệ An
Sắp xếp theo trình tự thời gian:
A. 1 - 5 - 4 - 3 - 2.		B. 1 - 4 - 2 - 3 - 5.		C. 5 - 2 - 3 - 4 - 1.		D. 2 - 4 - 5 - 3 - 1
Câu 3: Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dưới đây:
“Ai người khởi nghĩa Lam Sơn,
Nằm gai nếm mật không sờn quyết tâm,
Kiên cường chống giặc mười năm,
Nước nhà thoát ách ngoại xâm hung tàn?”.
A. Nguyễn Phi Khanh.	B. Nguyễn Phúc Ánh.		C. Lê Lợi.		D. Lê Hoàn.
Câu 4. Dân cư Trung và Nam Mỹ bao gồm?
A. Người Anh-điêng, người Âu, người Phi.
B. Người bản địa, người nhập cư, người lai.
C. Người Anh-điêng, người Âu.
D. Người Anh-điêng.
Câu 5. Các đô thị lớn ở Trung và Nam Mỹ phân bố chủ yếu ở?
A. Khu vực đồng bằng A-ma-dôn.
B. Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni.
C. Ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
D. Sâu trong nội địa.
Câu 6. Năm 2019, các quốc gia gồm Bô-li-vi-a, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ê-cua-đo, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam đã kí hiệp ước gì?
A. Hiệp ước bảo vệ rừng A-ma-dôn.
B. Hiệp ước bảo vệ sông A-ma-dôn.
C. Hiệp ước bảo vệ động vật A-ma-dôn.
D. Hiệp ước bảo vệ thực vật A-ma-dôn.
B. TỰ LUẬN:( 7 điểm)
Câu 1. Bằng kiến thức lịch sử đã học về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (1287-1288), em hãy hoàn thành sơ đồ sau: (2,0 điểm). 
- Tháng 4- 1288… 
- Quân Nguyên chiếm được …. 
- Tại Vân Đồn…. 
- Tháng 12- 1287…… 
 
Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Trần Quốc Tuấn có vai trò như thế nào đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc thế kỉ XIII. (1,5 điểm). 







Câu 2: Em hãy cho biết các vua nhà Lê Sơ đã có những biện pháp gì để khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Đại Việt. (1,5 điểm). 
Câu 3 : Tại sao có tên gọi Mỹ La tinh? Văn hóa nơi đây có đặc điểm gì? (1,5 điểm).
Câu 4: 
  a. Cho biết châu Nam Cực bao gồm những bộ phận nào? Kể tên các biển và đại dương bao quanh châu Nam Cực? (1,0 điểm).
  b. Em hãy nêu kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu? (1,0 điểm).
HẾT –


[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Phần A (Trắc nghiệm): (3.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	A


Phần B (Tự luận): (7 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1: - Quân Nguyên chiếm được kinh thành Thăng Long “vườn không nhà trống” nên ngày càng lâm vào khó khăn. Đường cùng Thoát Hoan quyết định rút quân về nước.
 

- Tháng 12- 1287 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy, theo đường bộ tiến vào Đại Việt, hơn 600 chiến thuyền do Ô- Mã- Nhi theo đường thủy và một đoàn thuyền lương
 
Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Trần Quốc Tuấn có vai trò như thế nào đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc thế kỉ XIII. (1,5 điểm). 







- Tháng 4- 1288 Trần Quốc Tuấn bố trí trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng. Toàn bộ thủy quân bị ta tiêu diệt.Ô Mã Nhi bị bắt sống. Cánh quân của Thoát Hoan trên đường rút chạy bị truy đuổi quyết liệt. Cuộc kháng chiến thắng lợi. 
- Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư chỉ huy quân Trần phục kích và đánh tan đoàn thuyền lương của quân Nguyên.






	Câu 2:

	Nhà Lê Sơ đã có những biện pháp gì để khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Đại Việt
- Năm 1983, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành Quốc triều đình luật (còn gọi là bộ luật Hồng Đức). Ngoài những điều luật nhằm bảo về nhà vua và chế độ phong kiến, luật Hồng Đức còn chủ trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích sản xuất, bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ, ...
- Triều Lê Sơ chú trọng xây dựng quân đội mạnh, tiếp tục duy trì chính sách "ngụ binh ư nông”. Nhờ có lực lượng quân đội mạnh, cùng với ý chí cương quyết bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia luôn được giữ vững.

	1,5 điểm







	Câu 3: 

	a. Có tên gọi là Mỹ La Tinh vì. 
Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết khu vực Trung và Nam Mĩ đều là thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Do thời gian thống trị dài nên hầu hết dân cư ở đây đều nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha- ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Latinh. Vì vậy khu vực này được gọi là Mĩ Latinh.
b. Văn hóa nơi đây có đặc điểm.
- Người dân Trung và Nam Mỹ sử dụng ngôn ngữ hệ Latinh.
+ Tiếng Bồ Đào Nha sử dụng chủ yếu ở Bra-xin.
+ Tiếng Tây Ban Nha sử dụng ở đa số các quốc gia còn lại.
- Văn hóa Mỹ Latinh đặc sắc, phong phú với lễ hội Can-na-van; các vũ điệu như tăng gô, xan xa, rum ba, cha cha cha…

	0.75 điểm




0.75 điểm 

	Câu 4:
	a. Cho biết châu Nam Cực bao gồm những bộ phận nào? Kể tên các biển và đại dương bao quanh châu Nam Cực. 
- Châu Nam Cực gồm lục địa Nam Cực và các đảo, quần đảo ven lục địa.
- Châu Nam Cực được bao bọc bởi các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.
b. Kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Nhiệt độ trung bình cuối thế kỉ XXI tăng 1,10C – 2,60C (dao động 2,60C- 4,80C) so với trung bình thời kỳ 1986 – 2005. Mực nước biển toàn cầu tăng, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng. Nhiệt độ trái đất tăng, băng ở Nam Cực tan chảy, vỡ ra tạo ra các núi băng trôi gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại. Môi trường sống của chim cánh cụt bị thu hẹp, làm giảm số lượng. Băng tan làm giảm độ mặn của nước biển, ảnh hưởng môi trường sống của sinh vật biển. Các loài tảo, rêu phát triển làm thay đổi cảnh quan môi trường. Thực vật hấp thụ ánh nắng làm nhiệt độ tăng lên khiến băng tan nhanh hơn.
	1 điểm




1 điểm




